
1

STT Họ và tên
Ngày/tháng/ 

năm sinh

CCCD/CMND

( Ghi trong 

CCHND)

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú (Ghi trong 

CCHND)

Trình độ 

chuyên môn

Vi trí hành nghề/ pham vi 

hoạt động chuyên môn
Số CCHND Ngày cấp

Cơ quan cấp 

CCHND
Ghi chú

1 Phạm Thị Thanh Tuyền 11/11/1993 250871994 16/09/2017
Công an tỉnh 

Lâm Đồng

Khu 4, tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Dược sĩ 

trung cấp
Quầy thuốc

3238/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
21/12/2017

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 

068193008721 cấp 

ngày 30/10/2023

2 Bùi Nguyễn Vy Thảo 20/02/1997 272518126 10/02/2012
Công an Đồng 

Nai

Ấp Chợ, xã Phú Nho, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 

đẳng

Quầy thuốc; cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4140/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
22/06/2020

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 

075197011188 cấp 

ngày 12/8/2021

3 Nguyễn Thị Diệu Ân 12/26/1985 271624461
Không có thông 

tin

Công an Đồng 

Nai

Ấp 2, Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
Quầy thuốc

258/ĐNAI-

CCHND
15/10/2013

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 

060185000679 cấp 

ngày 18/12/2026

4 Lê Thị Mai 19/05/1983 272583416 22/11/2012
Công an Đồng 

Nai

Tổ 13, khu phố 5A, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dược

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền

6222/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
12/05/2022

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 

030183018044cấp 

ngày 05/8/2022

5 Lê Thị Hà Thanh 09/05/1994 075194011776 13/01/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Tổ 2, ấp 8, xã Xuân Tây, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền

6265/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
23/05/2022

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

6 Bùi Thị Thanh Thúy 08/08/1996 064196011113 18/07/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

57 Lê Lợi, Thôn 5, thị trấn Đắk 

Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia 

Lai

Dược sĩ đại 

học

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

nhà thuốc

8169/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
31/07/2023

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

7 Nguyễn Thị Thanh Hương 16/11/1983 040183010359 01/05/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Khu phố Phú Thọ, phường Phú 

Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương

Danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dược

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền

6428/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
11/07/2022

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Tổng: 07 CCHND

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

(Ban hành kèm Quyết định số            /QĐ-SYT   ngày            tháng       năm 2026 của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)
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